ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 11 
PHẦN I: 3.0 điểm - 12 câu trắc nghiệm
	Câu hỏi/ 
Mã đề
	246
	247
	248
	249

	Câu 1
	C
	C
	B
	A

	Câu 2
	B
	A
	D
	A

	Câu 3
	C
	C
	C
	D

	Câu 4
	B
	B
	B
	A

	Câu 5
	C
	C
	A
	D

	Câu 6
	A
	A
	B
	B

	Câu 7
	A
	D
	D
	A

	Câu 8
	A
	A
	A
	A

	Câu 9
	C
	C
	C
	D

	Câu 10
	D
	A
	B
	D

	Câu 11
	D
	C
	C
	C

	Câu 12
	A
	D
	B
	A


PHẦN II: 4.0 điểm - 04 câu 
	
	Mã đề 246
	Mã đề 247
	Mã đề 248
	Mã đề 249

	Câu 1
	ĐSĐĐ
	ĐĐĐS
	ĐĐĐS
	ĐĐSĐ

	Câu 2
	ĐSĐĐ
	ĐĐĐS
	ĐĐĐS
	ĐĐĐS

	Câu 3
	SĐĐĐ
	ĐĐSĐ
	ĐĐĐS
	ĐĐĐS

	Câu 4
	ĐĐĐS
	ĐĐĐS
	SĐĐĐ
	ĐĐSĐ


PHẦN II: 3.0 điểm 
	CÂU
	CÂU HỎI

	Câu 1
(1,5 điểm)
	Trọng tâm cuộc cải cách của Minh Mạng (thế kỷ XIX) là gì? Nêu tóm tắt những thay đổi quan trọng của cải cách hành chính ở địa phương dưới thời Minh Mạng và cho biết ưu điểm của cuộc cải cách này.

	
	* Trọng tâm: cải cách hành chính (0,25đ)
* Tóm tắt cải cách hành chính địa phương:
+ Bãi bỏ Bắc thành và Gia Định thành, đổi các dinh, trấn thành tỉnh. Chia đất nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên (0,25 đ).
+ Hệ thống hành chính phân cấp từ trên xuống: Tỉnh  phủ huyện/châu  tổng  xã… (0,25đ).
+ Khu vực miền núi,  các vùng dân tộc ít người: lập cấp tổng, xóa bỏ chế độ thổ quan. Lựa chọn những thổ hào thanh liêm ở địa phương, tài năng…làm Thổ tri các châu, huyện; đặt thêm quan lại người Việt để quản lí. (0,25đ)
* Ưu điểm:
Chia đất nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên, phân chia địa giới hành chính từ tỉnh đến xã, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt hành chính. (0, 5đ)

	Câu 2
(1,5 điểm)
	Những yếu tố nào tạo nên vị thế chiến lược của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

	
	- Vị trí địa lí chiến lược: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Đương và Đại Tây Dương, giữa châu Âu, châu Phi, Trung Cận Đông với vùng Đông Á. (0,5đ)
- Về kinh tế: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có nhiều loại hải sản quý như: hải sâm, rùa biển, cá ngừ, tôm hùm, rong biển…; quần đảo Trường Sa còn có thế mạnh về phát triển dịch vụ hàng hải, đánh bắt hải sản. (0,5đ)
 - Về quân sự: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược, có thể dùng để kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại trên Biển Đông, cũng như có vị thế phòng thủ chắc chắn thông qua sự liên kết giữa các đảo, cụm đảo, tuyến đảo ở hai quần đảo. (0,5đ)



